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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
HỌC KỲ: ...................... NĂM HỌC: ……………………
Họ và tên SV: ……………………….………………..… Mã SV: ………………
Nhóm: ……………….. Khoa/Viện: …………………………… Số điện thoại: ……………...
	TT
	ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN
	MỨC ĐIỂM
	SV TỰ ĐÁNH GIÁ
	Ghi chú
	CVHT KẾT LUẬN SAU KHI HỌP XÉT

	I
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA HỌC TẬP
	0 đến 20 điểm 
	
	
	

	1
	 Ý thức và thái độ trong học tập
	0 đến 5 điểm
	
	
	

	
	- Đạt tư cách dự thi các học phần đăng ký 
	5 điểm
	
	Số điểm đánh giá bị giảm tương ứng với học phần không đủ tư cách dự thi
	

	2
	Ý thức và thái độ tham gia các CLB học thuật, các hoạt động học thuật, học tập ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học
	0 đến 4 điểm
	
	
	

	
	- Tham gia các hoạt động CLB học thuật
	2 điểm/hoạt động
	
	
	

	
	- Tham gia đề tài NCKH SV; có bài báo được đăng tải trên các tạp chí, tập san hoặc Nội san của khoa/viện; có báo cáo trình bày tại các hội thảo khoa học
	3 điểm/hoạt động
	
	
	

	
	- Tham gia tọa đàm, hội thảo, lớp tập huấn kỹ năng về học thuật, NCKH
	2 điểm/hoạt động
	
	
	

	3
	Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi
	0 đến 4 điểm
	
	
	

	
	- Tham gia cổ vũ các kỳ thi, cuộc thi học thuật
	1 điểm/hoạt động
	
	
	

	
	- Tham gia các cuộc thi học thuật 
	3 điểm/hoạt động
	
	
	

	4
	Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập: Là SV diện nghèo/ cận nghèo/ hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định của Trường hoặc có hoàn cảnh khó khăn đạt học lực loại Khá trở lên
	0 đến 2 điểm
	
	
	

	5
	Kết quả học tập của học kỳ đạt:
	0 đến 10 điểm
	
	
	

	
	+ Xuất sắc
	10 điểm
	
	
	

	
	+ Giỏi
	8 điểm
	
	
	

	
	+ Khá
	6 điểm
	
	
	

	
	+ Trung bình
	4 điểm
	
	
	

	
	+ Yếu/ Kém
	 0 điểm
	
	
	

	II
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH TRONG NHÀ TRƯỜNG
	0 đến 25 điểm
	
	
	

	1
	Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong nhà trường
	0 đến 10 điểm
	
	
	

	
	Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong nhà trường
	10 điểm
	
	Số điểm đánh giá bị giảm tương ứng với mức độ chấp hành
	

	2
	Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác được áp dụng trong Nhà trường
	0 đến 15 điểm
	
	
	

	
	- Chấp hành tốt quy chế, quy định, nội quy, thông báo của Trường (không bị kỷ luật)
	15 điểm
	
	Số điểm đánh giá bị giảm tương ứng với mức độ bị ghi nhận điểm phạt và bị kỷ luật
	

	
	- Bị kỷ luật khiển trách

	- Kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá.
	
	
	

	
	- Bị kỷ luật cảnh cáo
	- Kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình.
	
	
	

	III
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI
	0 đến 20 điểm
	
	
	

	1
	Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao
	10 điểm
	
	
	

	
	- Tham gia các CLB sở thích
	3 điểm/CLB
	
	
	

	
	· Tham gia cổ vũ các hoạt động VHVN, TDTT
	1 điểm/ hoạt động
	
	
	

	
	· Tham gia các hoạt động về chính trị, xã hội như: đại hội, hội nghị, tọa đàm, mít tinh, các buổi tuyên truyền… theo triệu tập.
	2 điểm/ hoạt động
	
	
	

	
	- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động VHVN, TDTT:
	
	
	
	

	
	+ Cấp Khoa (tương đương)
	2 điểm/ hoạt động
	
	
	

	
	+ Cấp Trường (tương đương)
	3 điểm/ hoạt động
	
	
	

	
	+ Cấp Tỉnh/Thành phố (tương đương) trở lên 
	4 điểm/ hoạt động
	
	
	

	2
	Ý thức tham gia hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội
	5 điểm
	
	
	

	
	Tham gia các hoạt động hiến máu, Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, tình nguyện mùa đông, tình nguyện phục vụ các sự kiện có thời gian tổ chức dài hơn 1 ngày…
	3 điểm/ hoạt động
	
	
	

	
	Tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ sự kiện có thời gian tổ chức từ 1 ngày trở xuống
	2 điểm/ hoạt động
	
	
	

	3
	Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	5 điểm
	
	
	

	
	- Tham dự các hội nghị, hoạt động tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	2 điểm/hoạt động
	
	
	

	
	- Tham gia CLB tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
	3 điểm/hoạt động
	
	
	

	
	- Tham gia tố giác tội phạm và các SV mắc tệ nạn xã hội
	3 điểm/hoạt động
	
	
	

	IV
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CÔNG DÂN TRONG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
	0 đến 25 điểm
	
	
	

	1
	Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cộng đồng
	18 điểm
	
	
	

	
	- Tích cực tìm hiểu, tham gia và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
	13 điểm
	
	Số điểm đánh giá bị giảm tương ứng với mức độ chấp hành
	

	
	- Tôn trọng người khác, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, chia sẻ thông tin chính thống, bảo vệ quyền riêng tư, tham gia các diễn đàn lành mạnh. 
	
3 điểm
	
	
	

	
	- Tích cực tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng/ lớp bồi dưỡng cho Đảng viên mới/ thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên.
	2 điểm
	
	
	

	2
	Tham gia hoạt động xã hội có thành tích được  biểu dương, khen thưởng
	4 điểm
	
	
	

	
	+ Cấp Khoa (tương đương)
	2 điểm
	
	
	

	
	+ Cấp Trường (tương đương)
	3 điểm
	
	
	

	
	+ Cấp Thành phố (tương đương)
	4 điểm
	
	
	

	3
	Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người khó khăn, hoạn nạn.
	3 điểm
	
	
	

	
	+ Ý thức nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
	1 điểm
	
	
	

	
	+ Có hành động giúp đỡ mọi người xung quanh
	1 điểm
	
	
	

	
	+ Có hành động quan tâm đến mọi người xung quanh
	1 điểm
	
	
	

	V
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC CÁN BỘ LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG  TRƯỜNG; ĐẠT THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
	0 đến 10 điểm
	
	
	

	1
	Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc của người học được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên VN và các tổ chức khác trong Nhà trường
	2 điểm
	
	
	

	2
	Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong Nhà trường
	3 điểm
	
	
	

	
	 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của SV giữ một trong các chức vụ sau (SV đảm nhiệm nhiều chức vụ thì chọn chức vụ cao nhất)
	
	
	
	

	
	- Ban cán sự lớp; Ban chấp hành chi đoàn – chi hội; ủy viên BCH Đoàn khoa/viện – Liên chi hội sinh viên khoa/viện; Ban chủ nhiệm các CLB đội nhóm; Thành viên ban tự quản khu nội trú
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	

	
	+ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	3 điểm
	
	
	

	
	+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	2 điểm
	
	
	

	
	+ Hoàn thành nhiệm vụ
	1 điểm
	
	
	

	
	· Bí thư, Phó Bí thư LCĐ Khoa/Viện; Liên chi hội trưởng, liên chi hội phó; ủy viên BCH Đoàn trường, HSV trường; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các CLB đội nhóm; Trưởng, phó ban tự quản Khu nội trú
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	3 điểm
	
	
	

	
	+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	2 điểm
	
	
	

	
	+ Hoàn thành nhiệm vụ
	1 điểm
	
	
	

	
	- Ủy viên BTV Đoàn trường – Ban thư ký Hội sinh viên trường
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
	3 điểm
	
	
	

	
	+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	2 điểm
	
	
	

	
	+ Hoàn thành nhiệm vụ
	1 điểm
	
	
	

	3
	Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp
	5 điểm
	
	
	

	
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của nhóm, chi đoàn, chi hội
	5 điểm
	
	
	

	4
	Sinh viên đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (chỉ tính mức khen thưởng cao nhất cho 01 nội dung)
	5 điểm
	
	
	

	
	- Khen thưởng cấp Khoa và tương đương
	2 điểm
	
	
	

	
	- Khen thưởng cấp Trường: Sinh viên tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt….
	3 điểm
	
	
	

	
	· Khen thưởng cấp Tỉnh/Thành phố (tương đương)
	4 điểm
	
	
	

	
	- Khen thưởng cấp Trung ương (tương đương)
	5 điểm
	
	
	

	Tổng điểm rèn luyện = I+ II + III + IV + V
	
	
	
	

	Tổng điểm mục I là 20 điểm, nếu điểm + vượt khung thì quy về 20 điểm
	
	
	

	Tổng điểm mục II là 25 điểm, nếu điểm + vượt khung thì quy về 25 điểm
	
	
	

	Tổng điểm mục III là 20 điểm, nếu điểm + vượt khung thì quy về 20 điểm
	
	
	

	Tổng điểm mục IV là 25 điểm, nếu điểm + vượt khung thì quy về 25 điểm
	
	
	

	Tổng điểm mục V là 10 điểm, nếu điểm + vượt khung thì quy về 10 điểm
	
	
	


	Lưu ý: Khi tự chấm điểm, SV ghi rõ minh chứng vào cột Ghi chú, ví dụ đạt giải thưởng gì, tham gia cuộc thi gì, được khen thưởng gì…
	Sinh viên xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)



